

	           Ca          
Lớp 
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu
	Bảy
	CN
	Môn
	Phòng
	Giáo viên

	ĐH ĐT 5 K8
	Sáng
	
	N3
	
	
	
	
	
	PLC
	1506
	C Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT3 K8
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	PLC
	1506
	C Hà

	
	Chiều 
	N3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT3 K8
	Sáng
	N1
	
	
	
	N2
	
	
	PLC
	1506
	C Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT1K8
	Sáng
	
	
	
	
	
	N1
	
	PLC
	1506
	C Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	N2
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐHĐT5K8
	Sáng
	
	N3
	
	
	N3
	
	
	HTĐK TT
	1503
	C Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT6 K8
	Sáng
	
	
	N3
	N3
	
	
	
	PLC
	1506
	C Duyên

	
	Chiều 
	
	N3
	N2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT4K8
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	PLC
	1506
	C Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	N3
	N2
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT1K8
	Sáng
	N1
	
	
	N2
	
	
	
	HTĐK TT
	1503
	C Liên 

	
	Chiều 
	N2
	N1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐN Đ2 K4(JICA)
	Sáng
	
	
	N1
	N1
	
	
	
	Thiết kế màn hình giám sát
	302 A7
	C Hà

	
	Chiều 
	
	
	N1
	N1
	N1
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐN Đ1 K4(JICA
	Sáng
	
	N1
	N1
	
	
	
	
	ĐTCS
	1504
	C Liên 

	
	Chiều 
	
	
	N1
	N1
	N1
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


